
Loại hình thiên tai: Mưa kèm theo giông, lốc, gió giật mạnh.

TT CHỈ TIÊU THIỆT HẠI
ĐƠN VỊ 

TÍNH

SỐ 

LƯỢNG

Ước thiệt hại 

(Tr. Đồng)
  GHI CHÚ

1 2 3 4 5

1 THIỆT HẠI VỀ NHÀ Ở 182

- Thiệt hại nặng từ (50%-70%) cái 3,0 90,0

 - Huyện Lâm Bình: 03 nhà (01 nhà xã 

Khuôn Hà, 01 nhà xã Phúc Yên, 01 nhà 

xã Bình An). 

- Thiệt hại từ (30%-50%) cái 1,0 20,0
 - Huyện Chiêm Hoá: 01 nhà xã Yên 

Lập. 

- Thiệt hại một phần (< 30%) cái 178 1780,0

- Huyện Lâm Bình: 85 nhà (03 nhà xã 

Thượng Lâm, 11 nhà xã Khuôn Hà, 08 

nhà xã Thổ Bình, 20 nhà xã Bình An, 11 

nhà xã Phúc Yên, 27 nhà thị trấn Lăng 

Can, 05 nhà xã Phúc Sơn). 

- Huyện Chiêm Hoá: 04 nhà (01 nhà xã 

Hòa An, 01 nhà xã Kim Bình, 02 nhà xã 

Tân Thịnh). 

- Huyện Na Hang: 89 nhà (07 nhà xã 

Năng Khả, 37 nhà xã Côn Lôn, 01 nhà 

xã Đà Vị, 05 nhà xã Sơn Phú, 39 nhà xã 

Sinh Long).

2
THIỆT HẠI VỀ NÔNG, LÂM 

NGHIỆP
302,28

- Diện tích lúa bị thiệt hại ha 0,56 2,8
- Huyện Lâm Bình: 0,56 ha thị trấn Lăng 

Can

- Ngô, rau màu bị ảnh hưởng ha 295,07 1475,4

- Huyện Lâm Bình: 161,69 ha ( xã 

Thượng Lâm 73,43 ha, xã Khuôn Hà 

8,37 ha, xã Thổ Bình 0,04 ha, thị trấn 

Lăng Can 35,05 ha, xã Phúc Yên 19 ha, 

xã Phúc Sơn 8,2 ha.

- Hyện Chiêm Hoá: 108,93 ha (xã Hòa 

An 24 ha, xã Nhân Lý 2,2 ha, xã Bình 

Nhân 4,6 ha, xã Linh Phú 0,3 ha, xã Yên 

Lập 2,8 ha, xã Trung Hòa 5,2 ha, xã Hà 

Lang 4,5 ha, xã Tân An 6,18 ha, xã 

Phúc Thịnh 16 ha, xã Kim Bình 0,07 ha, 

xã Tân Thịnh 35 ha, xã Vinh Quang 3,5 

ha, xã Tân Mỹ 4,58 ha).

- Huyện Na Hang: 24,45 ha (16 ha xã 

Năng Khả, 7,45 ha xã Côn Lôn, 01 ha 

xã Sinh Long).

Địa điểm nơi xảy ra thiên tai: Trên địa bàn huyện Lâm Bình, Chiêm Hoá, Na Hang.

BIỂU TỔNG HỢP THIỆT HẠI DO THIÊN TAI GÂY RA 

( Kèm Báo cáo số 06/BC-VPTT ngày 18/4/2024 của VPTT  Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Tuyên Quang)

Thời gian: Đêm ngày 17/4/2024 đến 16h ngày 18/4/2024
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- Cây trồng hằng năm bị ảnh hưởng ha 0,65 6,5

- Huyện Chiêm Hoá: 0,65 ha dưa chuột 

(xã Hòa An 0,2 ha, xã Nhân Lý 0,1 ha, 

xã Yên Lập 0,35 ha). 

-
Thiệt hại về lâm nghiệp (thiệt hại 

dưới 30%)
ha 6,00 30,0

- Huyện Chiêm Hoá: 06 ha cây keo xã 

Nhân Lý.

3 THIỆT HẠI KHÁC 8

- Công trình phụ hư hỏng cái 8 40
 '- Huyện Lâm Bình: 04 công trình.

- Huyện Chiêm Hoá: 04 công trình.

Tổng giá trị ước thiệt hại 
Triệu 

đồng
3444,7


